Ngày  dạy: Lớp:…………….

Tiết 118,119  KIỂM TRA CUỐI KÌ II – MÔN Ngữ văn 8
(Đề số 01)

I. MỤC TIÊU:
Kiểm tra, đánh giá chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình Ngữ văn lớp 8 theo 3 nội dung: Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn nhằm đánh giá năng lực đọc, hiểu và tạo lập văn bản thông qua hình thức tự luận.
1. Kiến thức:
- Biết được các phương thức biểu đạt.
- Hiểu được nội dung của đoạn trích.
- Xác định được hành động nói.
- Tạo lập văn bản.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện khả năng tư duy, phân tích tổng hợp của HS theo ba nội dung: Văn bản – Tiếng Việt – Tập làm văn.
- Vận dụng phương thức viết văn nghị luận nói riêng và các kĩ năng làm văn nói chung để hoàn thành bài văn.
3. Thái độ: 
- Giáo dục ý thức tự học, bộc lộ cảm xúc khi làm văn.
- Thái độ nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra.
4. Định hướng năng lực phát triển:
- Năng lực chung: Tự học, tự chủ, giải quyết vấn đề, sáng tạo.
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực thẩm mĩ, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, tạo lập đoạn văn, bài văn.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.
II. HÌNH THỨC RA ĐỀ KIỂM TRA:
Tự luận.


III. MA TRẬN :
	         Mức độ

Nội dung
	
Nhận biết

	
Thông hiểu
	                
         Vận dụng
	
Tổng

	 Phần 1

	-Nhớ được tên tác phẩm, 
- Nhận biết phương thức biểu đạt chính của tác phẩm.
- Xác định được hành động nói, cách thực hiện hành động nói trong câu.
	 Khái quát nội dung chính của đoạn văn.

	Trình bày  được  mục đích học tập của bản thân.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
1
10%
	1
1
10%

	1
2
20%
	4
4
40%

	Phần 2

	
	
	Viết được bài nghị luận hoàn chỉnh
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	1
6
60%
	1
6
60%

	T/số câu
T/ số điểm
Tỉ lệ %
	2
1
10%
	1
1
10%

	2
8
80%
	5
10
100%











.






    	
	TRƯỜNG THCS KIM PHÚ
Họ và tên : ............................................
Lớp  ......                                                                                                  

	Kí ra đề
	Kí thẩm định đề

	


	




	        Ngày      tháng    năm 2022

KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn: Ngữ văn Lớp 8
Thời gian 90 phút
 (Không kể thời gian giao đề)




                   Điểm	                                                  Lời phê của  thầy, cô giáo  





ĐỀ BÀI
Phần I (4 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
	“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo. Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn  biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy”.

 						(Ngữ văn 8, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam)

Câu 1:(0,5điểm) Đoạn văn trên đươc trích trong tác phẩm nào? Phương thức biểu đạt chính của tác phẩm ấy là gì ?  
Câu 2:(1điểm) Hãy nêu nội dung chính của đoạn văn trên bằng một câu văn? 
Câu 3:(0,5 điểm) Chỉ ra mục đích nói và cách thực hiện hành động nói trong câu “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo.”  
Câu 4: (2 điểm) Từ nội dung đoạn văn trên hãy đưa ra mục đích học tập và cách thực hiện để đạt được mục đích đó của em.
Phần II (6 điểm)
         Bằng hiểu biết của mình em hãy làm sáng tỏ nhận định “Văn bản Nước Đại Việt ta (Ngữ văn 8, tập2) là áng văn tràn đầy niềm tự hào dân tộc”. 



BÀI LÀM

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




IV. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM (Đề số 01) 
PHẦN I. (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	  1
	Tác phẩm: Bàn luận về phép học
Phương thức biểu đạt: Nghị luận
	0,25
0,25

	2
	Nội dung chính của đoạn văn : Mục đích chân chính của việc học
	1

	
3
	Câu “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo.” có:  
Mục đích nói : trình bày
Cách thực hiện hành động: trực tiếp
	

0,25
0,25

	4
	 HS nêu được mục đích học chân chính của bản thân (gợi ý
 Mục đích học tập: Trở thành con ngoan trò giỏi, người có đức, có tài, người công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. 
Cách thực hiện:
 - Cần phải xây dựng kế hoạch học tập đúng đắn, phù hợp với bản thân và kiên trì thực hiện kế hoạch ấy. 
- Tích cực tu dưỡng đạo đức, siêng năng tập tốt ở lớp, ở trường và tự học ở nhà. Phải năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp học tập. Học từ sách vở và học trong cuộc sống. Học phải đi đôi với hành, tránh lối học tủ, học vẹt, học lệch các môn.
- Có ước mơ, khát khao, hoài bão lớn lao ở tương lai. Xây dựng cuộc sống trong sạch, vững mạnh, tránh xa các thói xấu và tệ nạn xã hội. 
(Lưu ý: Học sinh có thể nêu những mục đích, cách thực hiện khác GV cần linh hoạt cho điểm miễn là mục đích chân chính, cách thực hiện đúng đắn, phù hợp với các em)
	
0,5



0.5


0,5


0,5

	
	
	4,0


PHẦN II. (6 điểm)
	Ý
	Kiến thức, kĩ năng cần đạt được
	Điểm

	a
	- Đảm bảo cấu trúc bài văn: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	b
	- Xác định đúng kiểu bài: Nghị luận chứng minh
	0,25

	c
	HS biết vận dụng tốt kiến thức đã học để làm sáng tỏ  được vấn đề
	

	
	1. Mở bài
Giới thiệu về tác giả, tác phẩm"Bình Ngô Đại Cáo". Nêu bật được ý nghĩa trọng đại của "Bình Ngô Đại Cáo" - Một bản tuyên ngôn độc lập, được công bố tháng chạp năm Đinh Mùi.
	
0,5

	
	2. Thân bài
HS dùng lí lẽ, dẫn chứng, lập luận làm sáng tỏ văn bản"Nước Đại Việt ta" là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc:
- Làm rõ nội dung và nguyên lí nhân nghĩa: Là nguyên lí nền tảng của bài cáo. Cốt lõi  tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là"Yên dân", "Trừ bạo"
- Với Nguyễn Trãi: Tư tưởng nhân nghĩa gắn liền với lòng yêu nước. Chống giặc ngoại xâm. Nhân nghĩa không chỉ trong quan hệ giữa người với người mà còn trong quan hệ giữa dân tộc này với dân tộc khác - thể hiện rõ niền tự hào dân tộc.
- Chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của nước Đại Việt: Bảo vệ nền độc lập của đất nước là bảo về nhân nghĩa...
- Tác giả đã đưa ra những yếu tố cơ bản để xác định độc lập, chủ quyền của dân tộc: Đó là nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch sử lâu, chế độ riêng ....
HS có thể so sánh với bài Sông núi nước Nam để mở rộng nâng cao thêm truyền thống đấu tranh anh dũng bất khuất của dân tộc)
- Để tăng thêm sức thuyết phục cho bản tuyên ngôn độc lập, Nguyễn Trãi đã sử dụng từ ngữ thể hiện tính chất hiển nhiên, vốn có và phép lập luận chặt chẽ có lí lẽ và dẫn chứng cu thể sinh động...

	


0,5


1


1


1,5


0,5

	
	3. Kết bài
- Khẳng định lại vấn đề
- Liên hệ thực tế hiện nay.
	
0,5

	d
	Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, sinh động.
	0,25

	e
	Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,25

	
	
	6,0

	
	Tổng toàn bài
	10


* Lưu ý: 
- Dàn ý chỉ mang tính chất định hướng. HS có thể trình bày theo cách khác nhưng phải đảm bảo các ý trên. 
- Chỉ cho điểm tối đa đối với những bài viết hoàn chỉnh bố cục, viết đúng thể loại văn nghị luận, diễn đạt mạch lạc, lập luận chặt chẽ, có sáng tạo; trình bày, chữ viết đẹp, rõ ràng, sạch sẽ; không mắc lỗi chính tả hoặc mắc lỗi không đáng kể (1-> 3 lỗi nhỏ). 
  	- Căn cứ bài làm cụ thể của HS để cho điểm phù hợp, công bằng.          

	Ngày    tháng  4 năm 2022
NGƯỜI THẨM ĐỊNH ĐỀ
	Ngày  10  tháng  4  năm 2022
NGƯỜI RA ĐỀ

	




Nguyễn Thị Thanh Xuân
	




Vũ Thị Huyền





Ngày  dạy: Lớp:…………….

Tiết 118,119  KIỂM TRA CUỐI KÌ II – MÔN Ngữ văn 8
(Đề số 02)

I. MỤC TIÊU:
Kiểm tra, đánh giá chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình Ngữ văn lớp 8 theo 3 nội dung: Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn nhằm đánh giá năng lực đọc, hiểu và tạo lập văn bản thông qua hình thức tự luận.
1. Kiến thức:
- Biết được các phương thức biểu đạt.
- Hiểu được nội dung của đoạn trích.
- Xác định được hành động nói.
- Tạo lập văn bản.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện khả năng tư duy, phân tích tổng hợp của HS theo ba nội dung: Văn bản – Tiếng Việt – Tập làm văn.
- Vận dụng phương thức viết văn nghị luận nói riêng và các kĩ năng làm văn nói chung để hoàn thành bài văn.
3. Thái độ: 
- Giáo dục ý thức tự học, bộc lộ cảm xúc khi làm văn.
- Thái độ nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra.
4. Định hướng năng lực phát triển:
- Năng lực chung: Tự học, tự chủ, giải quyết vấn đề, sáng tạo.
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực thẩm mĩ, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, tạo lập đoạn văn, bài văn.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.
II. HÌNH THỨC RA ĐỀ KIỂM TRA:
Tự luận.


III. MA TRẬN :
	         Mức độ

Nội dung
	
Nhận biết

	
Thông hiểu
	                
         Vận dụng
	
Tổng

	 Phần 1

	-Nhớ được tên tác phẩm, 
- Nhận biết phương thức biểu đạt chính của tác phẩm.
- Xác định được hành động nói, cách thực hiện hành động nói trong câu.
	 Khái quát nội dung chính của đoạn văn.

	- Nhận xét, đánh giá về nhân vật,
[bookmark: _GoBack]-Trình bày  được  việc làm  của bản thân.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
1
10%
	1
1
10%

	1
2
20%
	4
4
40%

	Phần 2

	
	
	Viết được bài nghị luận hoàn chỉnh
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	1
6
60%
	1
6
60%

	T/số câu
T/ số điểm
Tỉ lệ %
	2
1
10%
	1
1
10%

	2
8
80%
	5
10
100%











.






    	
	TRƯỜNG THCS KIM PHÚ
Họ và tên : ............................................
Lớp  ......                                                                                                  

	Kí ra đề
	Kí thẩm định đề

	


	




	        Ngày      tháng    năm 2022

KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn: Ngữ văn Lớp 8
Thời gian 90 phút
 (Không kể thời gian giao đề)




                   Điểm	                                                  Lời phê của  thầy, cô giáo  





ĐỀ BÀI
Phần I (4 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
	“Huống chi thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương. Ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của hốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.”

 						(Ngữ văn 8, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam)

Câu 1:(0,5điểm) Đoạn văn trên đươc trích trong tác phẩm nào? Phương thức biểu đạt chính của tác phẩm ấy là gì ?  
Câu 2:(1điểm) Hãy nêu nội dung chính của đoạn văn trên bằng một câu văn? 
Câu 3:(0,5 điểm) Xác định kiểu câu và hành động nói trong câu sau:
“ Thật là chốn tụ hội trọng yếu của hốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.” 
Câu 4: (2 điểm) Từ nội dung đoạn văn trên em có nhận xét gì về nhà vua Lí Công Uẩn. Em sẽ làm gì để tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên ta ngày trước?
Phần II (6 điểm)
         Bằng hiểu biết của mình em hãy làm sáng tỏ nhận định “Văn bản Nước Đại Việt ta (Ngữ văn 8, tập2) là áng văn tràn đầy niềm tự hào dân tộc”. 

BÀI LÀM

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




IV. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM (Đề số 02) 
PHẦN I. (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	  1
	Tác phẩm: Chiếu dời đô
Phương thức biểu đạt: Nghị luận
	0,25
0,25

	2
	Nội dung chính của đoạn văn : Lí do chọn Đại La là kinh đô mới
	1

	
3
	Câu “ Thật là chốn tụ hội trọng yếu của hốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.” :  
- Thuộc kiểu câu: trần thuật
- Hành động nói: trình bày.
	

0,25
0,25

	4
	  Nhận xét: Lí Công Uẩn là một vị vua anh minh, sáng suốt, có tầm nhìn xa, trông rộng; có tấm lòng yêu nước, thương dân.
Hành động, việc làm:
 Học tập tốt, nghe lời ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo. Có ý thức giữ gìn, bảo vệ nền độc lập dân tộc, chủ quyền của đất nước, góp sức làm cho nước nhà ngày càng hưng thịnh. 
(Lưu ý: Học sinh có thể nêu những cách diễn đạt  khác GV cần linh hoạt cho điểm miễn là  đúng đắn, phù hợp với  khả năng các em)
	
1


1




	
	
	4,0


PHẦN II. (6 điểm)
	Ý
	Kiến thức, kĩ năng cần đạt được
	Điểm

	a
	- Đảm bảo cấu trúc bài văn: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	b
	- Xác định đúng kiểu bài: Nghị luận chứng minh
	0,25

	c
	HS biết vận dụng tốt kiến thức đã học để làm sáng tỏ  được vấn đề
	

	
	1. Mở bài
Giới thiệu về tác giả, tác phẩm"Bình Ngô Đại Cáo". Nêu bật được ý nghĩa trọng đại của "Bình Ngô Đại Cáo" - Một bản tuyên ngôn độc lập, được công bố tháng chạp năm Đinh Mùi.
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	2. Thân bài
HS dùng lí lẽ, dẫn chứng, lập luận làm sáng tỏ văn bản"Nước Đại Việt ta" là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc:
- Làm rõ nội dung và nguyên lí nhân nghĩa: Là nguyên lí nền tảng của bài cáo. Cốt lõi  tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là"Yên dân", "Trừ bạo"
- Với Nguyễn Trãi: Tư tưởng nhân nghĩa gắn liền với lòng yêu nước. Chống giặc ngoại xâm. Nhân nghĩa không chỉ trong quan hệ giữa người với người mà còn trong quan hệ giữa dân tộc này với dân tộc khác - thể hiện rõ niền tự hào dân tộc.
- Chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của nước Đại Việt: Bảo vệ nền độc lập của đất nước là bảo về nhân nghĩa...
- Tác giả đã đưa ra những yếu tố cơ bản để xác định độc lập, chủ quyền của dân tộc: Đó là nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch sử lâu, chế độ riêng ....
HS có thể so sánh với bài Sông núi nước Nam để mở rộng nâng cao thêm truyền thống đấu tranh anh dũng bất khuất của dân tộc)
- Để tăng thêm sức thuyết phục cho bản tuyên ngôn độc lập, Nguyễn Trãi đã sử dụng từ ngữ thể hiện tính chất hiển nhiên, vốn có và phép lập luận chặt chẽ có lí lẽ và dẫn chứng cu thể sinh động...
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	3. Kết bài
- Khẳng định lại vấn đề
- Liên hệ thực tế hiện nay.
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	Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, sinh động.
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	Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,25
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	Tổng toàn bài
	10


* Lưu ý: 
- Dàn ý chỉ mang tính chất định hướng. HS có thể trình bày theo cách khác nhưng phải đảm bảo các ý trên. 
- Chỉ cho điểm tối đa đối với những bài viết hoàn chỉnh bố cục, viết đúng thể loại văn nghị luận, diễn đạt mạch lạc, lập luận chặt chẽ, có sáng tạo; trình bày, chữ viết đẹp, rõ ràng, sạch sẽ; không mắc lỗi chính tả hoặc mắc lỗi không đáng kể (1-> 3 lỗi nhỏ). 
  	- Căn cứ bài làm cụ thể của HS để cho điểm phù hợp, công bằng.          
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